
Các lưu ý khi xem thời khóa biểu:

1. Thời gian học: Các môn học 4 tiết/buổi Các môn học 4,5 tiết/buổi Các môn học 5 tiết/buổi

Sáng: từ 7h00 đến 10h35 Sáng: từ 7h00 đến 11h00 Sáng: từ 7h00 đến 11h25

Chiều: từ 13h00 đến 16h35 Chiều: từ 13h00 đến 17h00 Chiều: từ 13h00 đến 17h25

2. Giờ ra chơi: Sáng: 8:40 - 8:55, Chiều: Từ 14:40 - 14:55

3. Địa điểm học: 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3 (A.)

35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1 (HHH.)

55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (HOBOI_1)

219 Lý Thường Kiệt, Quận 10 (SPT_01,02)

01 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1 (STTQ1_1,2,3)

4. Các môn Tiếng Anh không chuyên, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Giáo dục thể chất 2 : Sinh viên xem danh sách chia nhóm để biết lịch học.

Mã MH Môn học
Số 

tiết

Số 

tiết/

buổi

Tên GV Lớp Nhóm Thứ Buổi Phòng Thời gian học Ghi chú

PEDU0207 GDTC 2 (TC) - Bơi 48 4 Đang cập nhật tên GV Bơi lội 1 DB01 7 Sáng HOBOI_1 23/09/17-09/12/17

PEDU0202
GDTC 2 (TC) - Bóng 

chuyền
48 4 Đang cập nhật tên GV

Bóng 

chuyền 1
DB02 7 Sáng SPT_01 23/09/17-09/12/17

PEDU0205 GDTC 2 (TC) - Võ thuật 48 4 Đang cập nhật tên GV Võ thuật 1 DB03 7 Sáng SPT_02 23/09/17-09/12/17

PEDU0204 GDTC 2 (TC) - Cầu lông 48 4 Đang cập nhật tên GV Cầu lông 1 DB04 5 Chiều STTQ1_1 21/09/17-07/12/17

PEDU0204 GDTC 2 (TC) - Cầu lông 48 4 Đang cập nhật tên GV Cầu lông 2 DB05 6 Chiều STTQ1_2 22/09/17-08/12/17

3 Sáng 28/11/17-19/12/17

4 Sáng 29/11/17-20/12/17

5 Sáng 30/11/17-22/12/17

Cầu lông 3 DB06 STTQ1_3
Tuần 12 

bắt đầu

TKB GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

Tuần 2 

bắt đầu

PEDU0204 GDTC 2 (TC) - Cầu lông 48 4 Đang cập nhật tên GV
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